
Gemüse auf Vietnamesisch Einseitig drucken, an der gepunkteten Mittellinie falten, an den grauen Linien schneiden

khoai tây hành tây

die Zwiebel

Họ thái hành tây.
Sie schneiden die Zwiebel.
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die Kartoffel

Cô ấy luộc vài củ khoai tây
cho bữa tối.

Sie kochte ein paar Kartoffeln
zum Abendessen.
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cà rốt cà chua

die Tomate

Bạn không thích cà chua à?
Magst du keine Tomate?
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die Karotte

Cà rốt phát triển tốt trong
thời tiết mát mẻ.

Karotten wachsen gut bei
kühlem Wetter.
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dưa chuột xà lách

der Salat

Chúng tôi ăn xà lách xanh.
Wir essen grünen Salat.
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die Gurke

Tôi cho dưa chuột vào món
salad.

Ich gebe Gurke in den Salat.
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hạt tiêu tỏi

der Knoblauch

Củ tỏi đó có mùi nồng.
Dieser Knoblauch riecht stark.
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die Paprika

Cô ấy thích các món ăn có
hạt tiêu đỏ.

Sie mag Gerichte mit roter
Paprika.
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súp lơ xanh bắp cải

der Kohl

Con trai tôi ghét ăn bắp cải.
Mein Sohn hasst grünen Kohl.

Lektion 90 · Gängiges Gemüse

der Brokkoli

Súp lơ xanh rất tốt cho sức
khỏe.

Brokkoli ist sehr gesund.
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ngô nấm

der Pilz

Bạn có thích các món ăn có
nấm không?

Magst du Gerichte mit Pilzen?
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der Mais

Ngô của tôi lớn rất nhanh.
Mein Mais wächst sehr schnell.
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